
STT Tên hàng hóa Mô tả dịch vụ ĐVT
Số 

lượng

Địa điểm thực hiện 

dịch vụ

1 Bộ đo nhãn áp Kiểm định/ Hiệu chuẩn Bộ 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

2 Bơm tiêm điện Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 5
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

3 Cân sơ sinh Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 4
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

4 Cân sức khỏe Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 8
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

5 Dao mổ điện cao tần Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

6 Đèn chiếu vàng da Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 2
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

7
Dụng cụ hút mẫu tự động - 

Micropipet
Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 6

Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

8 Hệ thống đường ống dẫn khí Oxy Kiểm định/ Hiệu chuẩn
Hệ 

thống
1

Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

9 Hộp kính thử thị lực Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

10 Huyết áp kế Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 34
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

11 Lồng ấp sơ sinh Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 2
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

12 Máy điện tim Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 3
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

13 Máy đo huyết áp chuyên nghiệp Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

14 Máy đo khúc xạ tự động Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

15 Máy đo nồng độ oxy trong máu Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 10
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

16 Máy gây mê Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

17 Máy hấp rác ướt Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

18 Máy lọc máu thận nhân tạo Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 13
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

19 Máy ly tâm Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 3
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

20 Máy nghe tim thai Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 2
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

21 Máy phá rung tim Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

22 Máy soi cổ tử cung Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

23 Máy theo dõi bệnh nhân Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 7
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ
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Số 
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Địa điểm thực hiện 
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24 Máy theo dõi bệnh nhân sản khoa Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 2
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

25 Máy thở hồi sức Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

26 Nhiệt ẩm kế tự ghi Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 7
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

27 Nhiệt kế điện tử Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 12
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

28 Nhiệt kế tủ lạnh Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

29 Nồi hấp y tế Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 6
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

30
Phòng đặt hệ thống Xquang KTS 

FDR Smart F
Kiểm xạ Phòng 1

Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

31
Phòng đặt máy X-Quang Shimadzu 

EZY Rad Pro
Kiểm xạ Phòng 1

Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

32 Tủ an toàn sinh học Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ

33 Tủ lạnh bảo quản vacxin Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cái 1
Bệnh viện đa khoa 

Buôn Hồ
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